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1. Đ ặ t  Tán dè .
Xác định lượrig vết k .m  loại trong cảc.tnẫu sinh học hiện đang 14. côm g 

TÌệc rãt quan trọng của chúng ta. Trền thế người ta đà ứng d.sng cảc  p h ư ơ ip g  
ph&p phân ÍÍCỈI quang 'phồ  và điện hỏa đề xàc định e tc  nguyêrt l6  (li • [1, '2]. 
Nhưng tron.’ vòng \ à i  năm iại đày người fa đã và đang sử dụng t ỳ  t h u ậ t  FHA 
(F low  Injection Ananỳsis) cho mục đich này yà dã thu đưọc  nbiètỉ kẽl qu  ả tỗtiỊíS]. 
Vi Ihế đè đóng RÓp thèm vào lĩnh Yực này. chủng tổi đã nghiên cứu p M t  tr iỉln 
v à  ứng dụng ky thuật F1A đề xác định Iượttfỉ vễt Fe trong các m ẫu «inh h ọ c  «uia 
Việt n ím ,  như le ru m .ìn ấu ,  rau quả, thực phầm.
•

11. T rang  bị và đ iề a  k iện  th l  nghi4m<
Trén cơ sỏr nghiên cứu, hệ thống FIA đưọ-c mô tả như troBg hỉnh 1. JNó bi*iÔ  

gốm :^Bìnb chứa duDf? môi (pha độiig) M, bom  đẫy pha áộng p, Van boiTJ n:ẫ^ui s  
Vòng phản ứng RC, Detector u v  — VIS D, Máy tự  ghì H.

Cấe mẫu Dghién cứ a  bao gồm ;
— Dung dịch Fe nguyèu chẵt 5 {Ag/ml.

Các m íu  Fe tiêu chuần,
— C4c mẳu giả tồng hợp, và
— Các mẫu thực, như  serum, inảu, rau, rượu bô, dứa hộp, dữa, lhỊt,.w.

Các mSu này đ íu  được xử Iv theo phương phốp tro  hổa khô v à  I ro  bổaĩ 
u ớ t  đề tbu đirợc dung dịch mầu phân  tícb Fe.

111. K é t  q u i  T* bAn I n ậ n ,

ĩ. Chọn các đ ữ u  kiện phân llch.

Từ cảo két quả nghiên cửu kbảo s i t  yè các tham s6 của m áy đo. de tec to r ,  c& c 
đ ỉ lu  kiẬn tỵo pkức đề đo Fe, kích thưởc vÒDg phân ửng. fổc độ boBi p h á  độiogr
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thàimli' p>hần pha  động. Iiồng độ axit trong pha động và trong mău, vùng tayến 
tinlhỉ củai ph ép  đo,... llỉi tá c  (lièii kiện phân tich Fe phù hợp nbất đă được chọu 
-và 'tcihì r  a  troỉig bảng 1 .

D etec tor háp thụ yùng khả k ién : VIS 
Vạeh phô ỈỊấp thự của phức Fe : 480 nm.

Bỉlng h ấp  th ụ ;  0,08 — 0,16 auí.

Thễ đo tín hiệu của m ấy tự  g h i : 50 — 100 mV.

Kích thước vòng phản ứ n g : 500 X 0,5 X 25mm.
• Plia độ'n«: Dung dịch XHíCNS 0.3M trong HCl 0.1%

Tổc độ  bơm pha động : 2 ml/phủti.

Thê tlch vòng m ẫa : 20 — 50^1.

Nông độ axit trong  mẫn phân t íc h : 1 — 2%.  của axlt HCl. 

Giới hạn phát hiện : 0,05ịig/ml.
Vung tuyén tính của phép đo Fe : 0, t ~  tOjig/ml.

Bảmg l. Đièu kiện phân tích Fe theo FIA.

2. N gh ién  cứa ảnh hư ởng  của các caỉiốn.

K h ỉ xử  lý  mẫu đề phản llch, trong các mẫu sinh học,-ngoài nguyên t6 Fe 
cò)in e ỏ  các nRuyên tỗ khác như  K, Na. Li. Ca, Ba, Mg, Ai, Cu, Mn. Pb, Zn,... TroDf 
đái Ca, Mg, Al, Na là nhũ n g  nguyên tỗ phô biễn, và có hồm lượng tươn^ đỗi 
ìớ 'm , cỏ  thề hơn Fe đến 50 lân. Céo nguyên tố kbác khổng phồ bỉẽn TÀ có hàm 
Im cợng bằnR hay nhỏ hơn Fe. Xhư vậy liệu cấc ngnyẻn lố này có ảnb hưống đén 
kfttt q u ả  phân tích Fe bằug kỹ thnật FIẤ không? Đễ trả  lời câu hỏi đó, hàng loạt 
thif n g h lộ m  theo lừng nguyên lố, theo từ ng n h ú m  vA theo tô hợp t í t  cả c4c nguyên 
lối c 6  t h ỉ  có trong  mau đă được nghiồD cứu với nồng độ tử  bằng Fe cho đến lởn 
h(ơ?a F e  1000 lỉln. Nliững k í t  quả nghỉên cứu đỏ cho tháy : — Nhỏm kim loại kiềm 
(K... N a. Li, NH^) kbỏng hă ảnh  hưỏng, ngay cả khi nồng độ của n6 trong m ia  
h(crrn F e  đến 60,; làn.

— C ic  kim  loại kiệm thô khi hàm lượng lớn hơn Fe đến 50 lẫn cững kliổng 
ẳm ih hưỏrng.

— Các n tju jên  tố hóa trị ba, Al, Cr trong  thực tế cùng khổng ảnh hưồrng đến 
viiỊỊc x àc  đ ịnh  Fe.

— níỊuyên tố hỏa  trị 2 như Za, Cd, Mn, Pb. Co, Nỉ cfing khồng ẳnh hưMỉg 
klhiL n ô n g  độ của nỏ lớn hơn F e đ ế n  10 lần. Nhưng trong  thực l í  thi «hứng luổa 
liniôa n h o  hưn Fe.

— Các nguyện tố Sn, Sb, Si'cQng khỏng &nh hưỏng. N hưng chỉ khi nồng độ 
Smi, Sb iớ a  hơn 5jjig/mlthl chứng có thè thủy .phin lồm‘đục dung dịch mẫu. N hưng 
trcong cảc mẫu 8Ình học thj các nguyên tố Dày thường có hầm lượng cỡ ng/ml.
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— Chỉ tồ  Cu là cổ .'Ui.h liirừníỊ khi n-ìn^ <1ộ Cú troỉig mảu bâng Fe. D o  đối 
đ ỉ  loại irír ảnh hưởng c ủ t  Cu chúng ta có thè thực hiện theo cách s a u :

+  Nỗu hàm lượng Cu không lớn, la dùng phương pháp thêm  đề xác đ in l i  F e ,
+  Mểu hàm lượng Cu iớn, (hi c h ú n j  ta  phải tách Cu ra  Irirớc bằng c ả c h  

'tùa chúng A dạng lunfiia trong  môi lrwởng axit 0,5:,ĩ (có Ihề dùng Bi ( I I I )  Ỉàtiỉ 
chát góp).

Tỏin lại, các iôa lạ có mặt thực tế trong m ẫu phản tích đồn k h ô n g  ả n b  
hưô^ng đễn việc xầo định Fe bằng kỹ thuật FIA, Chỉ cổ Cu klấi hàm  hrợiiìg lô n  
hơn 1 |ig/ml fhl càn phải chú ý loại trừ.

3. Nghiẽn cứu ảnh hưởng của một số aniôn.
Các anỉốn có trong mẫu sinh học chủ yếu  là do quá tri h 5íử lý  m ẫ u  đ ư *

Tào. VI thẽ nó thường lầ iôn C1-, NO3, và SO4 . N hưng các kết quẳ liiực n g h iệ m  
chỉ ra rằng các aniÔD này khi nòng độ gẫp Fe đến 500 làn cũng k h d n g  
in h  hưỏrng.

Ậ. Đánh giá k í t  quả.
Trên cơ sỏr những vẫn đè đã nghíén cửu, một quy Irlnh plỊần lích lưi^ní! 

Tét Fe trong eác mẫu sinh học đã được đè xuât và đữợc đánh giii t ièn  các íTiặt 
•au đ â j :

— Vùng tu y ín  tính t ủa phép đo :  0,1 — to ng  Fe/ml.
— Sal số mắc phải khi phàn tích các m ỉu  c h u ầ n : nhỏ hơn 12%. Cụ Ihỗ là  :

+  Vùng nồng độ 0,5 pig/nil: 12%.
+  Vùng nông độ 5 ịxg/ml. : 8 %.
+  Vùpg nồng độ 10 fig/ml: 10%.

— Phương pháp oó độ lập lại cao (hệ aố dao động cũa cácb làm  ểo  k h ầ e  
nhau  là nhỏ hơn 5%).

Lóại mẫu
K ẽtquả  phầi11 tích theo 3 phtrơBg p h á p

FỈA F -  AAS AKS i

Mầu chuằn A4 (125 ịig/g) 128 124 126
Mẫu chuần A6 (46 ng/g) 45 47 44
Nước dứa hộp VN 44.4 44 43.1 :
Dưa chuột hộp VN 160 158 • .Jfi2 1

Mửl cam hộp VN 26 2-í 27 ị
Cây thuỏc íô n g  y VN (dừa) 550 545,8 560
Rưựu bồ đông y 82 ' 84 81 Ị
Đưùng váng VN 

• 28,5 27 31 Ị:
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Bảng 3. Kết quả phản tích mội số mẫu theo ba phuơng  p h ấ p : (|ig/g).
— FIẮ : Phưong pháp  phản tích dòng chảy,
— F — A ả S :  Phương phấp bẫp thụ nguyên lử ngọn lửa,
— AES: Phương phảp phỉy pbát xạ Bgujên tử.



— C*c k ể t  quầ phản tích đỗu được 80 sánh với hai phương phầp kkáiB 
(bẵmK 3 )  và r ẫ t  phù hợp nhau.

— P im ở n g  pháp FIA này so với phương pháp AAS^là đơn giản hơn, nhưng 
độ n h ậ v  và  tốc độ phàn tlch lại lương đư ơ ng  nliau.

41. K ế t  l a « n .
T ử  nhTrng kết quả nghiên  cứu thực nghiệm tr£n  các mẫo giẳ, mẫu ohuẫn và 

mẫtii tthực khi ứng dựng kỷ thuật FIA ểề  xác đ ịnh  lượng vễt Fe, một phvơDg 
phéáp p h â n  tích  mới đă đư ạg  đề xuẫt. Phương  phảp  nàỵ có độ nhậỵ eao 
(0,Hn{g/cnl), độ  lập lại và độ ôo định cao, sai s 6 nhỏ  han  12%. Tốc. độ phân tích 
từ  40 — 6Ô m ẫ u  trong  một giờ. Đồng thời các điều kiệa xử  lý m ỉu  eững đượe 
nghiiên cứu. P hư ơ ng  pháp này có t h l  đượo sử  dựng đề phần tích Fe trong c ie  
loạú m ỉ u  se rum , máu. nưỏrc khoáng, rưọru bồ, niróro quả, đò hộp rau q u ả ,  
íhipc p h ầ m ,
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PinAM LUAN. DUONG THANH THUY

TH E DETERMINATION OF TO ACE AMOUNTS OF IRON (Fe)
IN BIOLOGICAL MEDICAL SAMPLES BY FLOW INJECTION ANALYSIS (FIA)

T o  contribute  le the determ ination of trace am ounts  of iron In biological — 
meỉdical s tm p le i  the anlytlcal FIA — technique wa» usad *nd all of the experi- 
meintal cond itions  were, investigated. The «uiltble analy tical parameters w ere  
selieotcl and then e. n ew  analytical procedure fo r  thi« object w»« fouad. The 
e irec ts  of cations aud an io n i  w tre  a lso  studied and the suitable way w as given 
foir e l im ina lion  of this effect.

T h e  given analytical method is suitable  for the determ ination of trace o f  
Fe- in some biological — medical samples w ith the e r ro r  less than 12% and the. 
deitectioa-limit until 0.05 yg/g. ệ

Đ ịa  chĩ táo gỉ& : Khoa Hóa. Đ«i học T dng  hợp Hầ Nội.
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